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CHƯƠNG 3

Cở sở của việc đối chiếu ngôn ngữ

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Anh/ chị hiểu như thế nào là Tertium 

Comparationis (TC)? Cho ví dụ minh hoạ
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3.1. So sánh và các loại so sánh

 So sánh là một thao tác tư duy phổ quát của nhân loại.

Nhờ so sánh mà con người phát hiện ra được nhiều

thuộc tính và quan hệ (định lượng và định tính) giữa

các sự vật, hiện tượng trong thế giới.

Có 2 kiểu so sánh:

-So sánh để làm rõ điểm giống và khác nhau giữa 

các sự vật, hiện tượng.

-So sánh chỉ nhằm mục đích chứng minh hay làm 

nổi bật một đặc điểm nào đó của đối tượng được 

bàn đến. (chủ yếu khai thác điểm tương đồng mà ít 

chú ý đến sự khác biệt)

3.1. So sánh và các loại so sánh
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• Hai đối tượng đối chiếu phải có một điểm chung. 

Đó chính là TC, là yếu tố quyết định kết quả so 

sánh.

Ví dụ: Nếu đối chiếu hình vuông và hình chữ nhật:

o TC: số cạnh và số góc

o TC: tương quan về chiều dài của các cạnh

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

• Xác định TC trong những ví dụ sau:

o Đôi ta như lửa mới nhen/ Như trăng mới mọc như đèn 

mới khêu

o Vào mùa hè quạt máy đắt như như tôm tươi, nhưng vào 

mùa đông thì lại rẻ như bèo

o Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái

o Thì giờ là vàng bạc

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)
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PHÂN BIỆT THUẬT NGỮ CƠ SỞ, TƯƠNG ĐƯƠNG

VÀ SỰ GIỐNG NHAU:

- CƠ SỞ: là nền tảng chung cho việc đối chiếu.

- TƯƠNG ĐƯƠNG: là quan hệ, liên quan đến giá trị, đến

khả năng thay thế giữa hai đối tượng.

- SỰ GIỐNG NHAU: Là điểm tương đồng giữa các đối

tượng. Nó là kết quả của quá trình so sánh

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

- TC là một đại lượng chung hay cơ sở không thuộc về

một ngôn ngữ nào trong số những ngôn ngữ được đối

chiếu. Nó có thể thuộc phạm trù phổ quát hoặc phạm

trù chung của hai hay một số ngôn ngữ nào đó.

- Trong đối chiếu ngôn ngữ, chỉ những đối tượng tương

đương với nhau mới có thể so sánh với nhau.

- Mỗi cấp độ hay mỗi bình diện ngôn ngữ đều có những

TC đối chiếu riêng.

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)
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Ví dụ:

- TC ở bình diện biểu hiện dựa trên cơ sở sự thống nhất của

bộ máy phát âm ở tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc khác

nhau. Đó là cơ sở quan trọng đặt nền tảng cho việc nghiên

cứu đôi chiếu về ngữ âm-âm vị học.

- TC ở bình diện nội dung dựa trên cơ sở sự thống nhất của

thế giới bao quanh chúng ta và những nét chung trong tư duy

của tất cả mọi dân tộc nói các thứ tiếng khác nhau. Tất cả các

câu nói trong mọi ngôn ngữ đều xuất phát từ một cơ sở ngữ

nghĩa phổ quát,độc lập với các đặc điểm loại hình, quy tắc tổ

chức và hoạt động của các ngôn ngữ. Có như vậy ta mới có

thể dịch một văn bản từ ngôn ngữ này snag ngôn ngữ khác.

Đó là cơ sở quan trọng đặt nền tảng cho việc nghiên cứu đối

chiếu về từu vựng, ngữ pháp và ngữ dụng.

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

 + TC trong ngữ âm – âm vị học: đặc trưng về cấu âm-

âm học, nét khu biệt âm vị

 + TC trong Từ vựng: nghĩa của từ và các nét nghĩa

 + TC trong ngữ pháp: tương ứng về cấu trúc và ý nghĩa

 + TC trong ngữ dụng: lực ngôn trung, các chức năng trong 

giao tiếp

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)
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• Việc xác định TC không nên dựa vào hình thức (cách 

gọi tên, khái niệm) vì sẽ dẫn đến sự bế tắc, hoặc lệch 

chuẩn, sai lầm, hoặc phiến diện. NCĐC nên dựa vào sự 

tương đương về nghĩa, các thành tố nghĩa

 Ví dụ?

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

Phân biệt ĐC định lượng và ĐC định tính:

- ĐC định lượng: nhằm xác định những khác biệt về số lượng

các yếu tố ngôn ngữ xét theo một tiêu chí đối chiếu nào đó.

Ví dụ: Đối chiếu số lượng các nguyên âm hay số lượng các từ

chỉ màu sắc trong tiếng Việt và tiếng Anh. Kiểu đối chiếu này

giúp xác định những “lỗ hổng” trong cấu trúc của ngôn ngữ

này so với ngôn ngữ khác.

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)
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Phân biệt ĐC định lượng và ĐC định tính:

- ĐC định tính: nhằm tìm ra những đặc điểm giống nhau và

khác nhau giữa các yếu tố ngôn ngữ tương đương của hai

ngôn ngữ.

Ví dụ: Đối chiếu trọng âm của tiếng Việt và tiếng Anh. Kiểu đối

chiếu này có quan hệ chặt chẽ với kiểu đối chiếu thứ nhất.

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Bài tập: Hãy đối chiếu đại từ xưng hô trong tiếng Việt và

tiếng Anh.

Cách tiến hành:

- Xác định tiêu chí đối chiếu

- Tìm điểm giống nhau và khác nhau

3.2. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)
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3.3. Các kiểu tertium comparationis trong NNHĐC

1. Tương đương về mặt thống kê

2. Tương đương dịch

3. Tương đương hệ thống

4. Tương đương ngữ nghĩa cú pháp

5. Tương đương quy tắc

6. Tương đương về thực thể

7. Tương đương ngữ dụng

Chương 4.

Các nguyên tắc và phương pháp 

nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ




